
  

   

１　Tình trạng ghi nhận về bắt giữ 「Tội phạm hình sự」

   Số vụ án    

ghi nhận

  Số vụ án   

bắt giữ

   Số lượng  

    người      

bắt giữ

     Tỷ lệ        

  bắt giữ

Năm 2020 8,560 3,591 1,863 42.0%

Năm 2019 10,322 3,829 1,938 37.1%

Số lượng tăng giảm -1,762 -238 -75

Ty ̉ lệ tăng giảm -17.1% -6.2% -3.9% 4.9P

２　Tình trạng xảy ra 「Tai nạn giao thông」

Bi ̣ thương 

nặng

Bi ̣ thương 

nhẹ

Năm 2020 2,966 73 3,732 491 3,241 　　　　　　　　　

Năm 2019 3,647 75 4,688 580 4,108

Số lượng tăng gia ̉m -681 -2 -956 -89 -867

Ty ̉ lệ tăng giảm -18.7% -2.7% -20.4% -15.3% -21.1%

 Số lượng  người bị thương

Tình hình trị an trong tỉnh Mie (Trong năm 2020・Thông số xác định）

Số vụ tai nạn 

làm bị 

thương hoặc 

chết người

Số lượng 

người chết


